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THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2021 – 2022 

HỌC KỲ: I    (chạy chương trình) 

(Áp dụng từ ngày 4 tháng 10 năm 2021 đến ngày 12 tháng 11 năm 2021) 

1. Lớp: CĐTHK56A P.203-B5    

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
ĐĐ GDLS và 

PPDH 

QLHCNN&QLN 
KHPTCT 

 ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T2 
ĐĐ GDLS và 

PPDH 

QLHCNN&QLN 
KHPTCT 

THHĐ GD ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T3 
ĐĐ GDLS và 

PPDH 

QLHCNN&QLN 
KHPTCT 

THHĐ GD ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T4 
ĐĐ GDLS và 

PPDH 

QLHCNN&QLN 
KHPTCT 

THHĐ GD ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T5 
ĐĐ GDLS và 

PPDH 

  THHĐ GD  

T6   Rèn chữ đẹp   

T7 THGT ở TH THHĐ GD Rèn chữ đẹp KHĐG bậc TH THGT ở TH 

T8 THGT ở TH THHĐ GD Rèn chữ đẹp KHĐG bậc TH THGT ở TH 

T9 THGT ở TH THHĐ GD Rèn chữ đẹp KHĐG bậc TH THGT ở TH 

T10  THHĐ GD  KHĐG bậc TH  

 

2. Lớp: CĐTHK56B P.204-B5                         

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1 
 QLHCNN&QLN   ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T2 
THHĐ GD QLHCNN&QLN THHĐ GD THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T3 
THHĐ GD QLHCNN&QLN THHĐ GD THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T4 
THHĐ GD QLHCNN&QLN THHĐ GD THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T5 THHĐ GD  THHĐ GD   

T6 
 

Rèn chữ đẹp  
ĐĐ GDLS và 

PPDH 

      KHPTCT 

T7 
KHĐG bậc TH 

Rèn chữ đẹp 
THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 
KHPTCT 

T8 
KHĐG bậc TH 

Rèn chữ đẹp 
THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 
KHPTCT 

T9 
KHĐG bậc TH 

Rèn chữ đẹp 
THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 
KHPTCT 

T10 
KHĐG bậc TH   ĐĐ GDLS và 

PPDH 
 

  

3. Lớp: CĐTHK56C P.304-B5                  

 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

T1  QLHCNN&QLN  ĐĐ GDLS và PPDH  

T2 THHĐ GD QLHCNN&QLN KHPTCT ĐĐ GDLS và PPDH THGT ở TH 
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T3 THHĐ GD QLHCNN&QLN KHPTCT ĐĐ GDLS và PPDH THGT ở TH 

T4 THHĐ GD QLHCNN&QLN KHPTCT ĐĐ GDLS và PPDH THGT ở TH 

T5 THHĐ GD  KHPTCT ĐĐ GDLS và PPDH  

T6    
 ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T7 
KHĐG bậc 

TH 

THHĐ GD 
Rèn chữ đẹp 

THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T8 
KHĐG bậc 

TH 

THHĐ GD 
Rèn chữ đẹp 

THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T9 
KHĐG bậc 

TH 

THHĐ GD 
Rèn chữ đẹp 

THGT ở TH ĐĐ GDLS và 

PPDH 

T10 
KHĐG bậc 

TH 

THHĐ GD 
Rèn chữ đẹp 

 ĐĐ GDLS và 

PPDH 

 

Chú thích: Khối CĐTHK56: thực học 12 tuần (23/8 đến 12/11/2021) 
 

 

 Sơn La, ngày 28  tháng 9 năm 2021 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thảo 
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DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY 

 

Học phần 
Lớp CĐTHK56A Lớp CĐTHK56B Lớp CĐTHK56C 

Giảng viên Giảng viên Giảng viên 

ĐĐ GDLS và PPDH Nguyễn Thị Phượng Bùi  Thị Thùy Nguyễn Thị Thảo 

THGT ở TH Đinh Hà Minh Tâm Nguyễn T. Hải Thơm Dương Mạnh Linh 

KHĐG bậc TH Hà Thị Mai Hoa Vũ Thị Hoa Nguyễn Thị Sánh  

KH phát triển CT Nguyễn T. Thanh Hải Bùi  Thị Thùy Nguyễn Thị Phượng 

THHĐGD Vũ Thị Hoa Vũ Thị Hoa Đinh Thị Hoài 

QLHCNN và QLN  Lèo Thị Hạnh Lò Thị Minh Hậu Trịnh Tuấn Hùng 

 

 Đính kèm thời khóa biểu để HSSV, P.ĐT theo dõi 

 

 

 


